ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HKI_MÔN KHTN7_ VẬT LÍ
I.Lý thuyết:
1. Tốc độ chuyển động là gì? Nêu công thức tính tốc độ? 
2. Để đo tốc độ chuyển động cần đo đại lượng nào? Dụng cụ nào dùng để đo?
3. Nêu cách vẽ đồ thị quãng đường –thời gian của chuyển động? Dựa vào đồ thị quãng đường- thời gian ta xác định được yếu tố nào của chuyển động?
4. Vì sao phải tuân thủ các quy định về tốc độ khi tham gia giao thông? Người tham gia giao thông phải có ý thức như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông?
5. Dao động là gì? Sóng là gì? Nguồn âm là gì? Sóng âm là gì? Sóng âm truyền được trong môi trường nào, không truyền được trong môi trường nào?
6. Biên độ dao động là gì? Tần số là gì? Đơn vị của tần số? Khi nào vật phát ra âm cao (âm thấp)? Khi nào vật phát ra âm to (âm nhỏ)?
7. Âm phản xạ là gì? Thế nào là vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém? Tiếng vang là gì? Tiếng ồn là gì? Nêu các biện pháp giảm tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe.
II.BÀI TẬP:
  1.Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 1:  Một vật chuyển động càng nhanh khi:
A. Quãng đường đi được càng dài.		B. Thời gian chuyển động càng ngắn.
C.Tốc độ chuyển động càng lớn.		D. Quãng đường đi trong 1s càng nhỏ.
Câu 2:  Các phương tiện tham gia giao thông như ô tô, xe máy,… dùng dụng cụ nào để đo tốc độ?
A. Thước	    	B. Tốc kế	              	C. Nhiệt kế			D. Đồng hồ
Câu 3: Một bạn chạy cự li 60 m trên sân vận động. Đồng hồ bấm giây cho biết thời gian bạn chạy từ vạch xuất phát tới vạch đích là 30 s. Tốc độ của bạn đó là bao nhiêu?
A. 2 m/s		B. 3 m/s			C. 4 m/s			D. 5 m/s
Câu 4: Camera của thiết bị bắn tốc độ ghi và tính được thời gian ô tô chạy từ vạch mốc 1 sang vạch mốc 2 cách nhau 5 m là 0,25 s. Tốc độ của ô tô là bao nhiêu?
A. 0,25m/s			B. 5m/s			C. 20 m/s			D. 12,5m/s
Câu 5:  Hình vẽ dưới đây biểu diễn đồ thị quãng đường- thời gian của một vật chuyển động. Dựa vào đồ thị hãy cho biết tốc độ chuyển động của vật
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D. 2,5 m/s
	


Câu 6: Khi bác bảo vệ gõ trống, tai ta nghe thấy tiếng trống. Vật nào đã phát ra âm đó?                               
A. Tay bác bảo vệ gõ trống.                    		B. Dùi trống.                                                                        C. Mặt trống.                                             	D. Không khí xung quanh trống.                                       
Câu 7: Khi thổi sáo bộ phận nào của sáo dao động phát ra âm?                                                                         
A. Không khí bên trong sáo.                           B. Không khí bên ngoài sáo.                                            C. Thân sáo.                                                     D. Lỗ trên thân sáo.                                                        
Câu 8: Tần số vỗ cánh của một số loại côn trùng khi bay như sau: ruồi khoảng 350 Hz, ong khoảng 440Hz, muỗi khoảng 600 Hz. Âm do côn trùng nào phát ra trầm nhất?
A. Ruồi.		B. Ong.		C. Muỗi.		D. Chưa so sánh được.
Câu 9. Một vật thực hiện được 6000 dao động trong 2 phút. Tần số dao động của vật:
A. 50Hz.		B. 3000Hz.		C. 5Hz.		D. 12000Hz
Câu 10. Trong các đơn vị sau đây đơn vị nào là đơn vị tần số dao động?
	A. m/s.		B. Hz.		C. mm.		D. kg.
Câu 11. Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Vận tốc.		B. Tần số.		C. Năng lượng.	D. Biên độ.
Câu 12. Trong những vật sau đây: Miếng xốp, ghế nệm mút, mặt gương, tấm kim loại, áo len, cao su xốp, mặt đá hoa. Vật phản xạ âm tốt là:
    A. miếng xốp, ghế nệm mút, mặt gương.		B. tấm kim loại, áo len, cao su.
    C. mặt gương, tấm kim loại, mặt đá hoa.		D. miếng xốp, ghế nệm mút, cao su xốp.
2.Tự luận: 
Câu 13:  Bạn Minh khởi hành lúc 6 h15 min, đi xe đạp từ nhà đến trường với tốc độ không đổi, nhà cách trường 3km. Đến 6 h 20 min, quãng đường Minh đi được là 0,9 km. Hãy tìm tốc độ của Minh và cho biết Minh đến trường lúc mấy giờ?
Câu 14: Bảng dưới đây mô tả chuyển động của một ô tô trong 4h.
	Thời gian (h)
	1
	2
	3
	4

	Quãng đường (km)
	60
	120
	180
	240


    Hãy vẽ đồ thị quãng đường – thời gian của chuyển động trên?
Câu 15: Một người đi xe đạp sau khi đi được 8 km với tốc độ 12km/h thì dừng lại để sửa xe trong 40 min, sau đó đi tiếp 12km với tốc độ 9 km/h. Hãy vẽ đồ thị quãng đường – thời gian của người đi xe đạp.
Bài 16: Vật thứ nhất trong 25 giây thực hiện được 2000 dao động. Vật thứ hai trong 1min thực hiện được 180 dao động.                                                                                                                 
a) Tìm tần số dao động của mỗi vật.                                                                                                             
b) Vật nào phát ra âm cao hơn? Vì sao?                                                                                                         
Câu 17:  Một vật dao động phát ra âm có tần số 1000Hz và một vật khác dao động phát ra âm có tần số 3000Hz. Vật nào dao động nhanh hơn? Vật nào phát ra âm thấp hơn?Vì sao?
Câu 18: Người ta thường dùng sự phản xạ của siêu âm để xác định độ sâu của biển. Giả sử tàu phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 1 giây. Tính độ sâu của đáy biển, biết vận tốc truyền siêu âm trong nước là 1500 m/s.
Câu 19:  Một thiết bị trên tàu dùng để đo khoảng cách từ tàu đến một vách núi, nó phát ra âm ngắn và nhận lại âm phản xạ sau 5 giây. Tính khoảng cách từ tàu đến vách núi biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s.
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